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PHỤ LỤC 4 

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông) 

 

I. Danh mục biểu mẫu áp dụng đối với Cục XBIPH 

Ký 

hiệu 

biểu 

Tên biểu 

Kỳ  

báo cáo 

chính 

thức 

Đơn vị 

báo cáo 

Đơn vị 

nhận 

báo cáo 

Thời gian 

nhận báo 

cáo 

Ghi chú 

A B C D E F G 

XB-01 Tổng hợp (cả nước) 

số lượng nhà xuất 

bản 

Năm Cục 

XBIPH 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

15/3 năm 

sau 

 

XB-

02.1 

Tổng hợp (cả nước) 

kết quả hoạt động 

xuất bản 

Năm Cục 

XBIPH 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

25/3 năm 

sau 

 

XB-03 Tổng hợp (cả nước) 

số lượng cơ sở in 

Năm Cục 

XBIPH 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

15/3 năm 

sau 

 

XB-

04.1 

Tổng hợp (cả nước) 

kết quả hoạt động 

in 

Năm Cục 

XBIPH 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

25/3 năm 

sau 

 

XB-05 Tổng hợp (cả nước) 

số lượng cơ sở phát 

hành xuất bản phẩm 

Năm Cục 

XBIPH 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

15/3 năm 

sau 
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Ký 

hiệu 

biểu 

Tên biểu 

Kỳ  

báo cáo 

chính 

thức 

Đơn vị 

báo cáo 

Đơn vị 

nhận 

báo cáo 

Thời gian 

nhận báo 

cáo 

Ghi chú 

XB-

06.1 

Tổng hợp (cả nước) 

kết quả hoạt động 

phát hành xuất bản 

phẩm 

Năm Cục 

XBIPH 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

25/3 năm 

sau 

 

XB-07 Tổng hợp (cả nước) 

số lượng văn phòng 

đại diện tại Việt 

Nam của nhà xuất 

bản nước ngoài, tổ 

chức phát hành xuất 

bản phẩm nước 

ngoài 

Năm Cục 

XBIPH 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

15/3 năm 

sau 

 

II. Biểu mẫu áp dụng đối với nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành 

Ký hiệu 

biểu 
Tên biểu 

Kỳ 

 báo cáo 

chính 

thức 

Đơn vị 

báo cáo 

Đơn vị 

nhận báo 

cáo 

Thời gian 

nhận báo 

cáo 

Ghi chú 

A B C D E F G 

XB-02 Kết quả hoạt 

động xuất bản 

Năm Nhà 

xuất 

bản 

Cục 

XBIPH 

Ngày 

15/3 năm 

sau 

 

XB-04 Kết quả hoạt 

động in 

Năm Cơ sở in Cục 

XBIPH, 

Sở TTTT 

Ngày 

15/3 năm 

sau 

 

XB-06 Kết quả hoạt 

động phát hành 

Năm Cơ sở 

phát 

hành 

Cục 

XBIPH, 

Sở TTTT 

Ngày 

15/3 năm 

sau 
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BIỂU MẪU VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 

 

Biểu XB-01 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

SỐ LƯỢNG NHÀ XUẤT BẢN 

Đơn vị báo cáo:  

Cục XBIPH 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Năm 20… 
Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, TTTT 

  

       

Stt Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Số lượng 

nhà xuất 

bản 

Số lượng (chia ra) 

theo nhóm cơ quan 

chủ quản Ghi chú 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

A B C 1 2 3 4 

  TỔNG CỘNG           

1 Hà Nội 01         

2 Hà Giang 02         

  … …         

63 Cà Mau 96         

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên, 

số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Nhà xuất bản là cơ quan, tổ chức thực hiện việc xuất bản và được Bộ Thông 

tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật 

2. Cách ghi biểu 

Cột A: Ghi thứ tự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Cột C: Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi theo Bảng danh 

mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 

số 124/2004/QĐ-TTg 

Cột 1: Ghi số lượng nhà xuất bản có trụ sở chính đóng tại địa bàn tương ứng 

tại cột B 

Cột 2: Ghi số lượng nhà xuất bản đóng trên địa bàn mà cơ quan chủ quản 

của nhà xuất bản đó thuộc Trung ương 

Cột 3: Ghi số lượng nhà xuất bản đóng trên địa bàn mà cơ quan chủ quản 

của nhà xuất bản đó thuộc địa phương 

Ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đủ thông tin cho các dòng, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng 

cộng 

Các cột 1, 2, 3: cộng giá trị tại các ô thuộc từng cột, ghi số tổng lên ô tương 

ứng dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục XBIPH thực hiện và 

dữ liệu theo dõi sau cấp phép của Cục XBIPH 

Cục XBIPH lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp danh 

sách nhà xuất bản tương ứng 

TTTT đăng tải số liệu biểu này và tệp danh sách nhà xuất bản tương ứng tại 

Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định. 
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Biểu XB-02.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 

Đơn vị báo cáo:  

Cục XBIPH 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 25/3 năm sau 

Năm 20… 
Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, TTTT 

  

      

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lao động trong lĩnh 

vực xuất bản 
người   (Chỉ tiêu 1=1.2+…+1.6)  

1.1 Trong đó, nữ người     

  
Tổng số lao động, 

chia ra 
    

 

1.2 Trên đại học người     

1.3 Đại học - cao đẳng người     

1.4 Trung cấp người     

1.5 Trung học phổ thông người     

1.6 Trình độ khác người     

2 
Doanh thu lĩnh vực 

xuất bản 
triệu đồng     

3 

Số tiền nộp ngân sách 

nhà nước trong lĩnh 

vực xuất bản 

triệu đồng     

4 
Số lượng xuất bản 

phẩm in 
      

4.1 Chính trị, pháp luật 
đầu sách     

1000 bản     

4.2 
Khoa học - công nghệ, 

kinh tế 

đầu sách     

1000 bản     

4.3 
Văn hóa - xã hội, nghệ 

thuật, tôn giáo 

đầu sách     

1000 bản     

4.4 Văn học 
đầu sách     

1000 bản     

4.5 
Giáo khoa - giáo trình 

- tham khảo 

đầu sách     

1000 bản     

4.6 Thiếu niên, nhi đồng 
đầu sách     

1000 bản     

4.7 Từ điển, ngoại văn 
đầu sách     

1000 bản     
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Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

4.1 Loại khác 
loại     

bản     

5 

Số lượng xuất bản 

phẩm điện tử đã phát 

hành 

      

5.1 
Sách chính trị, pháp 

luật 
đầu sách     

5.2 
Sách khoa học - công 

nghệ, kinh tế 
đầu sách     

5.3 
 Sách văn hóa - xã hội, 

nghệ thuật, tôn giáo 
đầu sách     

5.4 Sách văn học đầu sách     

5.5 
Sách giáo khoa - giáo 

trình - tham khảo 
đầu sách     

5.6 
Sách thiếu niên, nhi 

đồng 
đầu sách     

5.7 
Sách từ điển, ngoại 

văn 
đầu sách     

5.8 Loại khác loại     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Nguồn số liệu ghi biểu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Kết quả hoạt động xuất bản” (ký 

hiệu XB-02) các nhà xuất bản đã gửi Cục XBIPH 

Gửi báo cáo, đăng tải thông tin 

Cục XBIPH lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT 

TTTT đăng tải số liệu biểu tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định. 
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Biểu XB-03 

Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

SỐ LƯỢNG CƠ SỞ IN 

Đơn vị báo cáo:  

Cục XBIPH 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Năm 20… 
Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, TTTT 

  

     

Stt Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Số lượng cơ sở Ghi chú 

A B  C 1 2 

  TỔNG CỘNG       

1 Hà Nội 01     

2 Hà Giang 02     

  … …     

63 Cà Mau 96     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Cơ sở in là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp 

thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo quy 

định của pháp luật về hoạt động in 

2. Cách ghi biểu 

Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu XB-01 

Cột 1: Ghi số lượng cơ sở in có trụ sở chính đóng tại địa bàn tương ứng ở 

cột B 

Ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đủ thông tin cho các dòng, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng 

cộng 

Cột 1: cộng giá trị tại các ô, ghi số tổng lên dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục XBIPH và các Sở 

TTTT thực hiện 

Cục XBIPH lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp danh 

sách cơ sở in tương ứng 

TTTT đăng tải số liệu biểu này và tệp danh sách cơ sở in tại Cổng TTĐT Bộ 

TTTT theo quy định. 
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Biểu XB-04.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG IN 

Đơn vị báo cáo:  

Cục XBIPH 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 25/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, TTTT 

  

     

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lao động trong lĩnh 

vực in 
người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người   

2 Doanh thu lĩnh vực in triệu đồng     

3 

Số tiền nộp ngân sách 

nhà nước trong lĩnh 

vực in 

triệu đồng     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên, 

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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Nguồn số liệu ghi biểu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Kết quả hoạt động in” (ký hiệu XB-

04) các cơ sở in đã gửi Cục XBIPH 

Gửi báo cáo, đăng tải thông tin 

Cục XBIPH lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT 

TTTT đăng tải số liệu biểu tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định. 
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Biểu XB-05 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

SỐ LƯỢNG CƠ SỞ PHÁT HÀNH 

XUẤT BẢN PHẨM 

Đơn vị báo cáo:  

Cục XBIPH 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, TTTT 

  

     

Stt Địa bàn 
Mã địa 

bàn 
Số lượng cơ sở Ghi chú 

A B C 1 2 

  TỔNG CỘNG       

1 Hà Nội 01     

2 Hà Giang 02     

  … …     

63 Cà Mau 96     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đăng ký hoạt 

động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định. Cơ sở 

phát hành xuất bản phẩm bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ 

kinh doanh xuất bản phẩm 

2. Cách ghi biểu 

Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu XB-01 

Cột 1: Ghi số lượng cơ sở phát hành có trụ sở chính đóng tại địa bàn tương 

ứng ở cột B 

Ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đủ thông tin cho các dòng, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng 

cộng 

Cột 1: cộng giá trị tại các ô, ghi số tổng lên dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục XBIPH và các Sở 

TTTT thực hiện và dữ liệu theo dõi sau cấp phép của Cục XBIPH 

Cục XBIPH lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp danh 

sách cơ sở phát hành xuất bản phẩm tương ứng  

TTTT đăng tải số liệu biểu này và tệp danh sách cơ sở phát hành tương ứng 

tại Cổng TTĐT Bộ theo quy định. 
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Biểu XB-06.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH 

XUẤT BẢN PHẨM 

Đơn vị báo cáo:  

Cục XBIPH 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 25/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, TTTT 

  

    

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lao động trong lĩnh 

vực phát hành 
người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người 
  

2 

Doanh thu lĩnh vực 

phát hành xuất bản 

phẩm 

triệu đồng     

3 

Số tiền nộp ngân sách 

nhà nước trong lĩnh 

vực phát hành xuất 

bản phẩm 

triệu đồng     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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Nguồn số liệu ghi biểu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Kết quả hoạt động phát hành” (ký 

hiệu XB-06) các cơ sở phát hành đã gửi Cục XBIPH 

Gửi báo cáo, đăng tải thông tin 

Cục XBIPH lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT 

TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo này tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy 

định. 
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Biểu XB-07 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

SỐ LƯỢNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

TẠI VIỆT NAM CỦA NHÀ XUẤT BẢN 

NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC  

PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

NƯỚC NGOÀI 

Đơn vị báo cáo:  

Cục XBIPH 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, TTTT 

Năm 20… 

     

Stt Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Số lượng 

văn phòng 
Ghi chú 

A B C 1 2 

  TỔNG CỘNG       

1 Hà Nội 01     

2 Hà Giang 02     

  … …     

63 Cà Mau 96     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát 

hành xuất bản phẩm nước ngoài là văn phòng đại diện được Bộ TTTT cấp giấy 

phép thành lập theo quy định của pháp luật 

2. Cách ghi biểu 

Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu XB-01 

Cột 1: Ghi số lượng văn phòng đại diện nước ngoài có trụ sở đóng tại địa 

bàn tương ứng tại cột B 

Ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đủ thông tin cho các dòng, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng 

cộng 

Cột 1: cộng giá trị tại các ô, ghi số tổng lên dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục XBIPH thực hiện 

Cục XBIPH lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp danh 

sách văn phòng đại diện tương ứng 

TTTT đăng tải số liệu biểu này và tệp danh sách văn phòng đại diện tại 

Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Biểu XB-02 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

KẾT QUẢ  

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 

Đơn vị báo cáo:  

Nhà xuất bản … 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục XBIPH  

   

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lao động trong lĩnh 

vực xuất bản 
người   (Chỉ tiêu 1=1.2+…+1.6)  

1.1 Trong đó, nữ người     

  
Tổng số lao động, 

chia ra 
    

 

1.2 Trên đại học người     

1.3 Đại học - cao đẳng người     

1.4 Trung cấp người     

1.5 Trung học phổ thông người     

1.6 Trình độ khác người     

2 
Doanh thu lĩnh vực 

xuất bản 
triệu đồng     

3 

Số tiền nộp ngân sách 

nhà nước trong lĩnh 

vực xuất bản 

triệu đồng     

4 
Số lượng xuất bản 

phẩm in 
      

4.1 Chính trị, pháp luật 
đầu sách     

1000 bản     

4.2 
Khoa học - công nghệ, 

kinh tế 

đầu sách     

1000 bản     

4.3 
Văn hóa - xã hội, nghệ 

thuật, tôn giáo 

đầu sách     

1000 bản     

4.4 Văn học 
đầu sách     

1000 bản     

4.5 
Giáo khoa - giáo trình 

- tham khảo 

đầu sách     

1000 bản     

4.6 Thiếu niên, nhi đồng 
đầu sách     

1000 bản     

4.7 Từ điển, ngoại văn 
đầu sách     

1000 bản     
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Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

4.1 Loại khác 
loại     

bản     

5 

Số lượng xuất bản 

phẩm điện tử đã phát 

hành 

      

5.1 
Sách chính trị, pháp 

luật 
đầu sách     

5.2 
Sách khoa học - công 

nghệ, kinh tế 
đầu sách     

5.3 
 Sách văn hóa - xã hội, 

nghệ thuật, tôn giáo 
đầu sách     

5.4 Sách văn học đầu sách     

5.5 
Sách giáo khoa - giáo 

trình - tham khảo 
đầu sách     

5.6 
Sách thiếu niên, nhi 

đồng 
đầu sách     

5.7 
Sách từ điển, ngoại 

văn 
đầu sách     

5.8 Loại khác loại     

 

 …, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số lao động hoạt động trong lĩnh vực xuất bản là tổng số lao động làm việc 

toàn thời gian tại nhà xuất bản trong kỳ báo cáo. Bằng trung bình cộng giữa số 

lượng lao động đầu kỳ và số lượng lao động cuối kỳ báo cáo 

Doanh thu lĩnh vực xuất bản là tổng số tiền thu được từ hoạt động của nhà 

xuất bản trong kỳ báo cáo 

Số tiền nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xuất bản là tổng số tiền thuế, 

phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của các nhà xuất bản phải nộp cho 

nhà nước theo quy định của pháp luật trong kỳ báo cáo 

Số lượng xuất bản phẩm in là số lượng xuất bản phẩm được xuất bản theo 

phương thức in đã được cấp quyết định xuất bản 

Số lượng xuất bản phẩm điện tử là số lượng xuất bản phẩm (sách in, tranh, 

ảnh, bản đồ, áp phích, tờ rời, tờ gấp; các loại lịch; bản ghi âm, ghi hình có nội 

dung thay sách hoặc minh họa cho sách) được định dạng số và đọc, nghe, nhìn 

bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi số liệu tương ứng với các chỉ tiêu thống kê ở cột B 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả hoạt động của nhà xuất bản kỳ báo cáo. 
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Biểu XB-04 

Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG IN Đơn vị báo cáo:  

Cơ sở in … 
Năm 20… 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục XBIPH, Sở TTTT  

   

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lao động trong lĩnh 

vực in 
người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người   

2 Doanh thu lĩnh vực in triệu đồng     

3 

Số tiền nộp ngân sách 

nhà nước trong lĩnh 

vực in 

triệu đồng     

 

 …, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên,  

số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

+ Số lao động hoạt động trong lĩnh vực in là tổng số lao động làm việc toàn 

thời gian tại cơ sở in trong kỳ báo cáo. Số lượng lao động trong kỳ được tính 

bằng trung bình cộng giữa số lượng lao động đầu kỳ và số lượng lao động cuối 

kỳ 

+ Doanh thu lĩnh vực in là tổng số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp 

thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in trong kỳ báo 

cáo 

+ Số tiền nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực in là tổng số tiền thuế, phí, 

lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của cơ sở in phải nộp cho nhà nước 

theo quy định của pháp luật trong kỳ báo cáo 

2. Cách ghi biểu  

Cột 1: ghi số liệu của các chỉ tiêu tương ứng ở cột B 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả hoạt động của cơ sở in kỳ báo cáo 

Cơ sở in lập biểu gửi Cục XBIPH và gửi Sở TTTT tỉnh/thành phố nơi cơ sở 

in đóng trụ sở chính. 
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Biểu XB-06 

Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT  

KẾT QUẢ  

HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH 

Đơn vị báo cáo:  

Cơ sở hành … 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục XBIPH, Sở TTTT  

 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lao động trong lĩnh 

vực phát hành 
người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người   

2 

Doanh thu lĩnh vực 

phát hành xuất bản 

phẩm 

triệu đồng     

3 

Số tiền nộp ngân sách 

nhà nước trong lĩnh 

vực phát hành xuất 

bản phẩm 

triệu đồng     

 

 …, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên,  

số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

+ Số lao động hoạt động trong lĩnh vực phát hành là tổng số lao động làm 

việc toàn thời gian tại cơ sở phát hành trong kỳ báo cáo. Số lượng lao động 

trong kỳ được tính bằng trung bình cộng giữa số lượng lao động đầu kỳ và số 

lượng lao động cuối kỳ 

+ Doanh thu lĩnh vực phát hành là tổng số tiền thu được do tiêu thụ sản 

phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh 

nghiệp trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm 

+ Số tiền nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm là 

tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của cơ sở phát 

hành phải nộp cho nhà nước theo quy định của pháp luật trong kỳ báo cáo 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: ghi số liệu các chỉ tiêu thống kê tương ứng ở cột B 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả hoạt động của cơ sở phát hành kỳ báo cáo 

Cơ sở phát hành lập biểu gửi Cục XBIPH và gửi Sở TTTT tỉnh/thành phố 

nơi cơ sở phát hành đóng trụ sở chính. 


